
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - THANH XUÂN

Lớp 10D7 Giáo viên chủ nhiệm: Vũ Thị Kim Thoa (DDT0915551216)

STT Mã HS Họ và tên Ngày sinh GT Ghi chú 

1 0134365098 Lê Ngọc Anh 23/03/2006 Nữ

2 0116763878 Lương Hà Anh 10/07/2006 Nữ

3 0142222596 Nguyễn Đức Anh 03/04/2006 Nam

4 0149231887 Nguyễn Thục Anh 11/08/2006 Nữ

5 0116642637 Nguyễn Việt Anh 09/01/2006 Nam

6 0116501609 Nguyễn Vũ Duy Anh 06/03/2006 Nam

7 0150512384 Phạm Nam Anh 19/04/2006 Nam

8 0144525385 Phùng Quang Anh 24/04/2006 Nam

9 0116643564 Vũ Thị Lan Anh 04/08/2006 Nữ

10 0150293510 Lê Việt Bách 02/06/2006 Nam

11 0150293679 Nguyễn Hữu Gia Bảo 01/10/2006 Nam

12 0148584034 Kiều Thanh Bình 22/06/2006 Nữ

13 0116670909 Nguyễn Bảo Châu 13/03/2006 Nữ

14 0116778944 Lê Mạnh Cường 30/08/2006 Nam

15 0116701211 Phạm Trí Dũng 11/09/2006 Nam

16 0116501965 Đoàn Thùy Dương 20/12/2006 Nữ

17 0116644118 Nguyễn Thùy Dương 03/05/2006 Nữ

18 0116644488 Đào Minh Đức 10/03/2006 Nam

19 0116701378 Đỗ Hồng Đức 21/04/2006 Nam

20 0150293565 Hoàng Ngọc Hải 18/05/2006 Nam

21 0116981758 Nguyễn Đình Hiếu 27/01/2006 Nam

22 0133757188 Vũ Hoàng Tuấn Hùng 15/04/2006 Nam

23 0150293264 Chu Văn Huy 01/12/2006 Nam

24 0132593478 Trần Minh Khuê 02/07/2006 Nữ

25 0144011945 Hà Linh 01/05/2006 Nữ

26 0149031177 Lê Diệu Linh 26/04/2006 Nữ

27 0150339249 Nguyễn Thị Thùy Linh 15/01/2006 Nữ

28 0148584093 Chu Trần Long 05/11/2006 Nam

29 0129898329 Trần Khánh Ly 23/04/2006 Nữ

30 3634719088 Triệu Thị Trúc Mai 06/02/2006 Nữ

31 0149031179 Hoàng Hữu Minh 27/06/2006 Nam

32 0116703533 Trần Nhật Minh 28/10/2006 Nam

33 0116667605 Nguyễn Vũ Trà My 23/06/2006 Nữ

34 0131648521 Đỗ Thị Thúy Ngân 29/03/2006 Nữ

35 0132941282 Trần Minh Ngọc 06/10/2006 Nữ

36 0148584054 Nguyễn Bảo Nhi 19/12/2006 Nữ

37 0116643067 Nguyễn Yến Nhi 04/06/2006 Nữ

38 0116960763 Đỗ Đặng Bảo Phúc 28/01/2006 Nam

39 0116642914 Đặng Hà Minh Phương 17/10/2006 Nữ

40 0134715004 Lê Hồng Sơn 14/05/2006 Nam

41 0116677005 Vũ Xuân Thắng 18/01/2006 Nam

42 0134714901 Triệu Thu Thủy 24/10/2006 Nữ

43 0150400286 Nguyễn Anh Thư 14/01/2006 Nữ

44 0149016254 Phạm Thu Trang 22/05/2006 Nữ

45 0116929081 Phương Quỳnh Trang 09/06/2006 Nữ

46 0150293547 Bùi Quang Tuấn 13/12/2006 Nam

47 0144152975 Nguyễn Phương Thảo Vy 21/04/2006 Nữ

DANH SÁCH LỚP KHỐI 10 NĂM HỌC 2021 - 2022


